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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020

           

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn;

Thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng

Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành

phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

Theo đề nghị của Cục trưởng - Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn

mới Trung ương và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn

thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai

đoạn 2016-2020, làm cơ sở để đánh giá công nhận đạt từng tiêu chí huyện nông

thôn mới và xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết

định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các huyện trong phạm vi cả nước; các cơ quan, đơn

vị, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Chương II

NỘI DUNG TIÊU CHÍ HUYỆN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

 

Điều 3. Tiêu chí Quy hoạch   

Huyện đạt chuẩn tiêu chí về quy hoạch khi đáp ứng yêu cầu: Có quy hoạch xây dựng

vùng huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Xây dựng

năm 2014 và được công bố công khai; có quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch

được phê duyệt.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện đảm bảo yêu cầu về nội dung nhiệm vụ và đồ án

quy hoạch xây dựng vùng theo quy định tại: Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về

quy hoạch xây dựng. Đồ án quy hoạch xây dựng vùng đảm bảo đáp ứng yêu cầu tái

cơ cấu ngành nông nghiệp và yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-

2020, gồm:

1. Định hướng quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với tái cơ cấu

ngành nông nghiệp, trong đó có quy hoạch sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ

lực có thế mạnh và lợi thế phát triển của huyện;

2. Tổ chức, định hướng hệ thống trung tâm cấp huyện gắn với phát triển đô thị, cụm

công nghiệp, trung tâm dịch vụ thương mại cấp huyện và dịch vụ hỗ trợ sản xuất

nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất hàng hóa lớn;

3. Xác định, tổ chức hệ thống các điểm dân cư nông thôn, bao gồm các điểm dân cư

tập trung phát triển (cho phát triển dân cư mới);

4. Xác định các khu vực sản xuất phi nông nghiệp theo hướng tập trung, thuận lợi

cho việc xây dựng hạ tầng và xử lý môi trường; hệ thống kho bãi, trại sản xuất tập



trung cấp huyện, liên xã;

5. Xác định và tổ chức hệ thống hạ tầng xã hội (giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể

thao, thông tin truyền thông) trên địa bàn huyện;

6. Xác định mục tiêu và các giải pháp, công trình bảo vệ môi trường;

7. Định hướng hạ tầng kỹ thuật gồm:

a) Giao thông: Xác định đầy đủ hệ thống đường huyện, đường xã và đường nối với

các khu vực sản xuất  theo quy định tại Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày

25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn quy

mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”;

b) Cấp nước: Xác định nguồn cấp nước và cân đối nguồn nước, khu vực cấp nước

tập trung, phân tán; các trạm cấp nước và xử lý nước tập trung;

c) Thoát nước: Xác định lưu vực thoát nước, mạng lưới và giải pháp khung thoát

nước, xử lý nước thải trên địa bàn huyện;

d) Cấp điện: Xác định hệ thống lưới điện trung áp đạt yêu cầu các thông số vận hành

trong hệ thống điện phân phối;

đ) Môi trường: Xác định hệ thống nghĩa trang phát triển lâu dài đến cấp xã; hệ thống

khung xử lý, thu gom chất thải rắn;

e) Thủy lợi: Xác định mạng lưới thủy lợi theo quy hoạch của ngành thủy lợi, đáp ứng

yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu.

Điều 4. Tiêu chí Giao thông

Huyện đạt chuẩn tiêu chí về giao thông khi đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Đường bộ

a) Có 100% km đường huyện do huyện quản lý đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh

năm và kết nối tới trung tâm hành chính các xã trên địa bàn; tỷ lệ mặt đường huyện

được nhựa hóa hoặc bê tông xi măng hóa đạt 100%.

b) Cấp kỹ thuật đường huyện đạt tiêu chuẩn theo TCVN 4054:2005; cấp đường

huyện phù hợp với quy hoạch được duyệt.



c) Hệ thống cầu, cống trên các tuyến đường huyện được xây dựng kiên cố, phù hợp

với cấp đường quy hoạch.

d) Có 100% km đường huyện do huyện quản lý được bảo trì hàng năm.

2. Đường thủy (nếu có): Đường thuỷ nội địa do địa phương quản lý được lắp đặt hệ

thống báo hiệu đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các phương tiện lưu thông. Các bến

thủy nội địa phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hoá phải đảm bảo các điều kiện

về an toàn và được cấp phép hoạt động. 

3. Vận tải: Bến xe khách tại trung tâm huyện (nếu có theo quy hoạch) tối thiểu đạt

loại 4; bố trí điểm dừng, điểm đỗ tại trung tâm các xã dọc theo quốc lộ, đường tỉnh,

đường huyện có tuyến vận tải khách công cộng theo quy hoạch.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định của Bộ Giao thông vận tải tại Quyết

định số 1509/QĐ-BGTVT ngày 08/7/2011 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển

giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết

định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 về việc ban hành “Hướng dẫn lựa chọn

quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu quốc

gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020” để quy định cụ thể phù hợp với

điều kiện thực tế của địa phương.

Điều 5. Tiêu chí Thủy lợi

Huyện đạt chuẩn tiêu chí về thủy lợi khi đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Hệ thống thủy lợi liên xã (bao gồm các công trình thủy lợi có liên quan trực tiếp với

nhau về khai thác và bảo vệ từ 02 xã trở lên) được xây dựng phù hợp với quy hoạch

thủy lợi đã được phê duyệt.

2. Có tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi liên xã hoạt động hiệu quả bền

vững:

a) Được thành lập theo quy định hiện hành;

b) Quản lý khai thác hệ thống theo đúng kế hoạch được duyệt, đảm bảo điều hoà

phân phối nước, tiêu nước công bằng, hợp lý;

c) Thực hiện Phương án bảo vệ công trình thủy lợi được duyệt.

Điều 6. Tiêu chí Điện



Huyện đạt chuẩn tiêu chí về điện khi đáp ứng yêu cầu: Các công trình hệ thống điện

trung thế liên xã đầu tư trên địa bàn huyện theo quy hoạch, đảm bảo cấp điện an

toàn đạt tiêu chuẩn và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện đáp ứng yêu cầu phát triển

kinh tế - xã hội của huyện theo hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương.

Điều 7. Tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục

Huyện đạt chuẩn tiêu chí về y tế - văn hóa - giáo dục khi đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3 theo quy định tại Thông tư số

23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự

nghiệp y tế.

2. Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia khi đảm bảo các yêu cầu về cơ sở vật

chất, trang thiết bị và cán bộ theo hướng dẫn thực hiện của Bộ Y tế.

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể

thao kết nối với các xã có hiệu quả khi đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ

Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày

26/02/2010 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt

động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL

ngày 22/12/2010 quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện,

thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

4. Có từ 60% trở lên số trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn

quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện bao gồm trường Trung học phổ

thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó có cấp học Trung học phổ

thông.

Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện được tính

bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia

trên tổng số trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện.

Điều 8. Tiêu chí Sản xuất


